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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên:          TRẦN DUY KIỀU  

 

Ảnh 3x4 

2. Năm sinh:           02-02-1960 

3. Giới tính:           Nam 

4. Chức danh:        Phó giáo sư           Năm được phong:  2016 

5. Học vị:              Tiến sĩ                   Năm đạt học vị:      2012 

6. Địa chỉ: số nhà 67, đường Phú Diễn, phường  Phú Diễn-Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

7. Điện thoại: 0912280632 8. Email: tdkieu@hunre.edu.vn 

9. Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thủy văn. Trường Đại học TNMT Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo:  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Mỏ Địa chất Trắc địa 1982 

Đại học Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Thủy văn học 1996 

Thạc sĩ Trường Đại học Thủy lợi Thủy văn  2004 

Tiến sĩ Trường Đại học Thủy lợi Phát triển NN 2012 
 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

1983-1987 Kĩ sư Trắc địa Tổng Cty xây dựng TĐ Sông Đà Khu trưởng 

1987-2001 Giảng viên Trường Cán bộ KTTV Hà Nội GV, Phó phòng 

2001-2005 Giảng viên Trường Cao đẳng KTTV Hà Nôi Trưởng phòng 

2005-2009 Giảng viên Trường Cao đẳng TNMT Hà Nội Trưởng phòng 

2009-2010 Giảng viên Trường Cao đẳng TNMT Hà Nội Phó Hiệu trưởng 

2010-2020 Giảng viên CC Trường Đại học TNMT Hà Nội Phó Hiệu trưởng 

2020-2022 Giảng viên CC Khoa KTTV, Trường Đại học 

TNMT Hà Nội 

Giảng viên cao 

cấp 
 

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất): 

TT Tên công trình 
Là tác giả hoặc  

đồng tác giả 
Nơi công bố 

Năm 

công bố 

Sách, giáo trình 

1 Trắc địa biển Đồng chủ biên Trường Đại 

học TNMT 

2015 
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Hà Nội 

2 Quy hoạch phòng lũ Tác giả - 2015 

3 Chỉnh biên thủy văn Đồng tác giả NXB Lao 

động 

Tái bản 

2020 

Bài báo khoa học 

1 Ứng dụng mô hình HEC-HMS 

và HEC-RAS xây dựng bản đồ 
ngập lụt hạ lưu vực sông 
Hương 

Đồng tác giả Tạp chí Nông 

nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

2017 

2 Nghiên cứu xây dựng bản đồ 

nguy cơ xâm nhập mặn có xét 
đến tác động của biến đổi khí 

hậu hạ lưu sông Cả 

Đồng tác giả Tạp chí Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

2018 

3 Nghiên cứu đánh giá tác động 
của sử dụng đất đến ngập lụt 

hạ lưu sông Lam bằng mô hình 

MIKE SHE 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa 
học TNMT 

2018 

4 Diễn biến hình thái và chế độ 

thủy động lực vùng cửa sông 

ven biển sông Lam 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa 

học TNMT 

2019 

5 Nghiên cứu xây dựng bản đồ 
đẳng trị mưa bằng ngôn ngữ 

lập trình Visual Basic 

Đồng tác giả Tạp chí Nông 
nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2020 

6 Ứng dụng công nghệ GIS mã 

nguồn mở trong quản lý cơ sở 

dữ liệu ngành Tài nguyên và 
Môi trường 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa 

học TNMT 

2021 

7 Một số thay đổi về nội dung 

qui định cấp độ rủi ro thiên tai 

Tác giả Tạp chí Khoa 

học TNMT 

2021 

8 Investigation of groundwater 
level fluctuations on the Ba 
river basin for water resources 

management and planning: a 
GIS‑based approach 

Đồng tác giả NXB 
Springer. 
Published 

online: 04 
May 2022 

2022 

 

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có): 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1   
 

14. Số công trình đã được áp dụng trong thực tiễn (nếu có): 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu – 

kết thúc) 
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1 Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi một số đặc 

trưng lưu vực sông Lam phục vụ theo dõi, 

giám sát và phát triển bền vững nguồn nước 

Đài KTTV khu vực 

Bắc Trung Bộ 

Từ 2018 

đến nay 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc 

tham gia chính trong 05 năm gần đây: 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ Thời gian 

Thuộc chƣơng 

trình, đề tài, dự 

án 

Tình 

trạng 

Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi một số 

đặc trưng lưu vực sông Lam phục vụ 
theo dõi, giám sát và phát triển bền 
vững nguồn nước. 

2016-2018 Chủ nhiệm đề tài 

TNMT.2016.05
.28 

      Cấp bộ TNMT 

Đã 

nghiệm 
thu năm 

2018 

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động 

ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

đánh giá BĐKH tỉnh Kon Tum 

2019-2020 Dự án tỉnh Kon 

Tum 

Đã 

nghiệm 
thu năm 

2020 
 

16. Giải thưởng KH&CN (nếu có): 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng thƣởng 

1   
 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học: 

18.1. Đào tạo tiến sĩ 

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ Vai trò hƣớng dẫn Cơ sở đào tạo 

     

     
 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất:  

16 Luận văn thạc sĩ 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày        tháng  8   năm 2022 

NGƢỜI KHAI 

 

 

 

                                                                                         Trần Duy Kiều 


